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!  THÔNG TIN THUỐC - CẢNH GIÁC DƯỢC

Men vi sinh (Probiotics)
" 13 Tháng Tám, 2018 # 586 Lượt xem

1. Khái niệm chung

Theo định nghĩa của FAO/WHO, men vi sinh (probiotics) là những vi sinh vật sống mà khi sử dụng một
lượng vừa đủ thì giúp tạo ra các tác động có lợi cho sức khẻo cơ thể vật chủ [1].

Các vi khuẩn được sử dụng trong probiotics nhiều nhất hiện nay là Lactobacillus và Bifidobacterium, ngoài
ra còn có nấm men Saccharomyces boulardii và vi khuẩn thuộc E. Coli và Bacillus. Gần đây, Clostridium
butyricum-một chủng vi sinh mới cũng được phê duyệt  sử dụng trong thực phẩm ở châu Âu

2. Cơ chế tác động của probiotics [2]

Probiotics tương tác với cơ thể vật chủ (con người) theo nhiều cơ chế khác nhau, dưới đây là một số cơ chế
đã được nghiên cứu:

Tăng hoạt tính của tế bào thực bào tại chỗ giúp tăng tính biểu hiện của kháng nguyên đến các tế bào
lympho B, và tăng tiết IgA.

Điều hoà giải phóng các cytokin

Tăng tính dung nạp với các kháng nguyên từ thực phẩm

Tiêu hoá thức ăn, tăng khả năng cạnh tranh dinh dưỡng với các tác nhân gây bệnh

Thay đổi pH tại chỗ, tạo môi trường không thuận lợi cho tác nhân gây bệnh

Sản xuất ra các chất có tính kháng khuẩn, ức chế các tác nhân gây bệnh

Tiêu diệt các gốc peroxid

Kích thích sự tăng trưởng các tế bào màng nhầy biểu mô (epithelial mucin)

Tăng cường khả năng bảo vệ của hàng rào hệ tiêu hoá

Cạnh tranh sự bám dính với các tác nhân gây bệnh

Điều hoà độc tố do tác nhân gây bệnh tiết ra…..
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3. Chất lượng các men vi sinh [2]

Chất lượng các sản phẩm probiotics phụ thuộc rất nhiều vào nhà sản xuất, hiện tại hầu hết các probiotics
không đăng ký dưới dạng thuốc, không được sản xuất theo tiêu dược phẩm và không chịu sự kiểm duyệt
của cơ quản lý dược phẩm (thị trường Mỹ, Châu Âu) nên việc xác định chất lượng của các probiotics là vô
cùng khó khăn.

Một vấn đề quan trọng khác là chất lượng probiotics phải bao gồm cả khả năng duy trì hoạt tính sống của
các chủng vi khuẩn (thường biểu diễn bằng đơn vị CFU- Colonizing Forming Units) trong suốt vòng đời
của sản phẩm. Các chủng vi sinh vật trong probiotic có thể chết hoặc giảm số lượng trong quá trình bảo
quản. Do đó cần xây dựng một khoảng CFU tối ưu để giảm các nguy cơ độc tính cũng như đảm bảo hiệu
quả các sản phẩm probiotics đến cuối vòng đời sản phẩm.

4. Chứng cứ lâm sàng về hiệu quả của probiotics [2]

 Hướng dẫn về probiotics của tổ chức tiêu hoá toàn cầu (World Gastroenterology Organisation) sử dụng
hệ thống phân loại mức độ chứng cứ 2011 (2011 levels of evidence) của Oxford Center for Evidence-
Based Medicine để đánh giá mức độ chứng cứ của probiotics: (xin xem theo hệ thống phân loại này ở tài
liệu tham khảo [3])

Mức độ
chứng
cứ

Loại nghiên cứu

1* Có tổng quan hệ thống (systematic review) các RCT hoặc các RCT lớn

2* Có nghiên cứu ngẫu nhiên hoặc nghiên cứu quan sát có kết quả rất tốt

3* Có nghiên cứu đoàn hệ hoặc theo dõi không có đối chứng

4* Có nghiên cứu case-study, case-control studies, or historically controlled studies

5 Các lập luận dựa trên cơ chế

Dưới đây là một số chứng cứ y học về probiotics (chỉ liệt kê các probiotics có đăng ký tại Việt Nam, dữ liệu
từ danh mục kê khai giá thuốc, 19/07/2018 – Cục Quản Lý Dược [4])

Chủng vi khuẩn Liều MDCC Khuyến cáo khác 

Phòng ngừa tiêu chảy liên quan đến kháng sinh

LGG 1–2*10 CFU 1  Được khuyến cáo bởi
ESPGHANSaccharomyces boulardii 250–500 mg 1

Phòng ngừa tiêu chảy do nằm viện

LGG
10 –10 CFU,
2lần/ngày

1
Có nc phân tích gộp các RCT
(meta-analysis)

Bifidobacterium
bifidum Streptococcus
thermophilus

2

Nhiễm trùng do H.pylori

10

10 11

(07/04/2020): Hãy dành một
phút nói lời cảm ơn Điều dưỡng
và Hộ sinh - Sở Y Tế HCM
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Saccharomyces boulardii CNCM
I-
745

500mg/2liều/2-4
tuần

2
Giảm tác dụng phụ và tăng tỉ lệ
diệt khuẩn

Lactobacillus casei DN 114 001
in fermented milk

10 CFU,hàng
ngày/ trong
12ngày

2

Viêm dạ dày ruột cấp tính

LGG
10 CFU/ngày,
5-7 ngày

1
Khuyến cáo của
ESPGHAN/ESPID 2014;
Khuyến cáo ESPGHAN về
probiotics
Có phân tích gộp (meta-
analysis)
 

Saccharomyces boulardii CNCM
I- 745

250–750
mg/ngày, 5-
7ngày

 1

Lactobacillus acidophilus 10*10  CFU 3
ESPGHAN/ESPID: không đủ
chứng cứ để đưa ra khuyến cáo
(không có chủng đặc hiệu)

Lactobacillus
acidophilus Bifidobacterium
infantis

3*10  CFUmỗi
loại/4 ngày

3

Lactobacillus
acidophilus rhamnosus 573L/1,
573L/2, 573L/3

1.2*10  CFU, 2
lần/ngày/5ngay-
chỉ hiệu quả với
tiêu chảy do
Rota viruseffect
only in RV
diarrhea

2
ESPGHAN/ESPID: không đủ
bằng chứng để đưa ra khuyến
cáo (chỉ mới có 1 nc RCT)

Phòng ngừa chàm (eczema)

Các probiotics (không có chỉ
định rõ ràng)

WAO đề nghị sử dụng
probiotics ở nhóm nguy cơ cao

LGG: Lactobacillus rhamnosus; MDCC: Mức độ chứng cứ, ESPGHAN (European Society for Paediatric
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition): Hội Tiêu hóa, Gan và Dinh dưỡng Nhi khoa Châu Âu, ESPID
(European Society for Paediatric Infectious Disease): Hội bệnh Nhiễm khuẩn Nhi khoa Châu Âu, WAO
(World Allergy Organization): tổ chức dị ứng học thế giới
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